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TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

MÃ MÔN : MTH104 * SỐ TC : 3

TÊN MÔN : TOÁN CAO CẤP A 2

BẢNG ĐIỂM ĐÁNH GIÁ KQHT CỦA HỌC PHẦN * KHOÁ K15KMT

Thời gian : 07h00 - 08/06/2010 1:LẦN THI

2:HỌC KỲ

    1. Các bạn đăng ký xem bảng điểm cá nhân qua địa chỉ email ở trên.
    2. Nếu muốn kiểm tra lại bài thi các bạn đến Khoa viết đơn xin xem lại bài thi.
    3. Bảng điểm cá nhân có dấu đỏ các bạn phải đến Phòng Đào Tạo đăng ký.

        Điểm thi kết thúc học phần của môn học này được đưa lên webstie để cho
sinh viên xem, kiểm tra lại điểm quá trình và điểm thi, nếu có sai sót sinh viên
đến Phòng Đào Tạo hoặc gởi email : hoansanh85@gmail.com để điều chỉnh.

ĐIỂM
TỔNG KẾT

CHỮSỐ50001500151010

ĐIỂM QUÁ TRÌNH HỌC TẬP

FGIMLHQPALỚPTÊNHỌ VÀ
MÃ

SINH VIÊN
STT

Sáu6.05.500800808K14KMT1DuyênNguyễn Bảo Thanh1422546541

Bảy phẩy Hai7.27.5008007.574K15KMTHiếuBùi Văn1511351552

Sáu phẩy Bảy6.75.500700978.5K15KMTTúNguyễn Anh1521457813

VắngVV00000000K15KMTPhụngLê Quang1522263574

Bảy phẩy Bốn7.47.500800687K15KMTHuyHuỳnh Tấn1522530745

Sáu phẩy Bảy6.77.5006.500674K15KMTVươngHuỳnh Khắc1522530756

Tám8.08.3006.500978.5K15KMTHạnhTrần Thị Mỹ1522530767

Tám phẩy Năm8.59.0008008.578.5K15KMTThảoĐỗ Thị Phương1522530788

Chín9.09.0008008.51010K15KMTMinhLê Thị Ánh1522530799

Tám phẩy Ba8.38.0007009910K15KMTNhựtNguyễn Thanh15225308110

Tám8.07.5006.5008.51010K15KMTVũHuỳnh Văn Anh15225308211

Chín phẩy Một9.19.0008.50091010K15KMTHảiTrần Quốc15225308312

Tám phẩy Hai8.28.3007.500898.5K15KMTLinhTrần Thị Bá15225308413

Sáu phẩy Tám6.87.3005.500695.5K15KMTLinhLê Quang15225308514

Tám phẩy Năm8.58.3007.5009910K15KMTHuyềnPhạm Thị Ngọc15225308615

Bảy phẩy Ba7.37.5008007.575.5K15KMTKhoaHuỳnh Văn15225308716

VắngVV00000000K15KMTThuLưu Huyền15225308817

Tám8.07.0008.5008.5910K15KMTViNguyễn Thị Khánh15225308918

Sáu phẩy Chín6.96.0006.5008710K15KMTTânNguyễn Đôn15225309019

Bảy phẩy Chín7.97.5007008910K15KMTVyVõ Thi Xuân15225309120

Sáu phẩy Năm6.55.500700797K15KMTBảoLê Thế15225309521

Bảy phẩy Hai7.26.0007.5008.598.5K15KMTKiếmĐỗ Thành15225309722

Sáu phẩy Một6.15.0007007.577K15KMTĐạtVõ Văn15225310123

Tám phẩy Bốn8.48.5007008.5108.5K15KMTLinhHoàng Nữ Thùy15225310224

Tám phẩy Hai8.28.500800878.5K15KMTOanhLê Thị Kiều15225310525

Chín phẩy Hai9.29.00090091010K15KMTThanhĐặng Thị Hoài15225310726

VắngVV00000000K15KMTTiếnBùi Anh15225311027

Sáu phẩy Tám6.86.0007.500895.5K15KMTPhươngTrần Khánh15225311128

Bảy phẩy Ba7.36.000800998.5K15KMTLộcNguyễn Hữu15225311229

Bảy phẩy Tám7.87.0007009910K15KMTThúyTrương Thị Thanh15225311330
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Tám phẩy Bốn8.47.5008.50091010K15KMTSenLê Thị Bích15225311631

Tám phẩy Một8.17.00080091010K15KMTTùngNguyễn Thanh15225312032

Sáu phẩy Bốn6.45.5007.5007.577K15KMTKhaNgô Hoàng15225312133

Tám phẩy Một8.17.5007008.51010K15KMTLâmNguyễn Thị15225312234

Chín9.08.50090091010K15KMTLoanNguyễn Thị Thanh15225312335

Bảy phẩy Tám7.87.3007008108.5K15KMTAnhNguyễn Hữu Quốc15225312436

Tám phẩy Một8.18.500700897K15KMTSaLê Vĩnh Mi15225312537

Bốn phẩy Sáu4.62.500700775.5K15KMTKhánhBùi Ngọc15225312638

Sáu phẩy Ba6.35.0006008.597K15KMTSươngNguyễn Thị Tuyết15225312739

Sáu6.05.000700777K15KMTThànhNguyễn Ngọc15225313040

Tám phẩy Năm8.58.50060091010K15KMTAnVõ Thị Tú15225313241

Sáu phẩy Năm6.55.0007.500978.5K15KMTNhiLê Nguyễn Trà15225313542

Sáu phẩy Ba6.34.0007.5008.5910K15KMTChiNguyễn Thị Kim15225313643

Tám phẩy Hai8.27.5007.50091010K15KMTDũngTrần Bá15225554944

Tám phẩy Ba8.38.0008007.51010K15KMTQuangĐỗ Nhật15225555045

Ba phẩy Tám3.82.000600592.5K15KMTChiếnNguyễn Hoàng15225555146

Tám phẩy Tám8.89.3006.5008.5108.5K15KMTLinhNguyễn Nữ Mai15225555247

Tám8.07.800800978.5K15KMTNhiNguyễn Thị ý15225576348

Bảy phẩy Bốn7.46.5006.5008.5108.5K15KMTHằngĐoàn Thị15225583849

Bảy7.07.000700974K15KMTTrangĐinh Nam Huyền15225583950

Sáu phẩy Bốn6.45.0006.5008710K15KMTBìnhPhan Quốc15225591151

Tám phẩy Bảy8.78.00090091010K15KMTHươngNguyễn Thị Thanh15225591252

VắngVV00000000K15KMTOanhPhạm Thị15225619453


